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TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Để triển khai Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2012 Ban hành kế hoạch triển khai và Danh mục Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Theo Quyết định này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chủ trì xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Chính phủ những nội dung chủ yếu của dự thảo Nghị định này như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 


Việc xây dựng, ban hành Nghị định dựa trên những căn cứ sau:

1. Nghị định số 26/2002/NĐ - CP của Chính phủ ngày 19/3/2003 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định 57/2005/NĐ-CP ngày 27/4/2005 và Nghị định 172/2007/NĐ-CP ngày 28/11/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng. Những Nghị định này cơ sở pháp lý để đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, góp phần đưa Pháp lệnh giống cây trồng năm 2003, Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành các Pháp lệnh này vào cuộc sống. Các hành vi vi phạm hành chính tương đối đầy đủ; chế tài xử phạt rõ ràng, minh bạch, góp phần bảo đảm trật tự, kỷ cương trong hoạt động quản lý nhà nước về giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật. 
Chẳng hạn như trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Thanh tra chuyên ngành BV&KDTV trong quá trình thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và thu giữ từ 5 - 7 tấn thuốc BVTV cấm sử dụng, ngoài danh mục nhập lậu, thuốc BVTV kém chất lượng, thuốc BVTV giả, thuốc quá hạn sử dụng. Tất cả các vụ vi phạm đều được thanh tra chuyên ngành lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định số 26/2003/NĐ-CP, số tiền phạt nộp ngân sách nhà nước các năm từ trên 2 tỷ (năm 2003) đến nay lên đến hàng chục tỷ đồng.
2. Sau một thời gian triển khai thực hiện, các Nghị định trên đã bộc lộ những điểm bất cập hạn chế cần được sửa đổi bổ sung cho phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội và phù hợp với những văn bản vừa mới ban hành. 
- Những bất cập hạn chế trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật:

Hành vi ở lĩnh vực bảo vệ thực vật chưa quy định cụ thể đó là các hành vi: sản xuất thuốc BVTV đã quá hạn sử dụng, sản xuất thuốc không đúng quy trình, sản xuất có bao bì đựng thuốc không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật; Hành vi buôn bán thuốc BVTV không có giấy chứng nhận đủ điều kiện; Hành vi sử dụng thuốc BVTV không đúng đối tượng phòng trừ đã được đăng ký đối với loại thuốc sử dụng, ...
Về hình thức xử phạt bổ sung: còn thiếu các quy định về thu hồi Giấy phép, Giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề, xử lý thuốc có nội dung nhãn không đúng quy định.... 
Về hình thức phạt chính:  Đối với các cửa hàng, hộ gia đình buôn bán thuốc bảo vệ thực vật mức phạt quy định trong Nghị định tương đối hợp lý nhưng đối với các công ty, đại lý buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật thì mức phạt đó còn quá thấp chưa đảm bảo được tính răn đe như: hành vi buôn bán không có chứng chỉ hành nghề, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục, sản xuất thuốc không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, ...
- Những hạn chế bất cập trong sản xuất, kinh doanh giống cây trồng

Các điều khoản quy định khung hình phạt khá thấp, đề nghị nâng mức khung hình phạt của từng điều khoản cụ thể, nâng mức xử phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng . Lý do,  giống cây trồng không đảm bảo chất lượng sẽ gây thiệt hại rất lớn cho sản xuất nông nghiệp.
3. Ngày 20 tháng 6 năm 2012 Quốc hội thông qua Luật xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, đó thẩm quyền xử phạt của thanh tra viên đã được nâng lên tối đa 500.000 đồng và mức phạt tiền tối đa đối với lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật đã được nâng từ 40.000.000 đồng lên thành 50.000.000 đồng. Do vậy, một số hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định 26/2002/NĐ -CP; Nghị định số 57/2005/NĐ-CP ngày 27/4/2005 và Nghị định 172/2007/NĐ-CP cũng cần thiết phải được rà soát, nâng mức phạt tiền cho phù hợp với Luật xử lý vi phạm hành chính và đáp ứng nhu cầu răn đe, phòng ngừa vi phạm.

Để khắc phục một số hạn chế, tồn tại nêu trên, nhằm đảm bảo tính thống nhất về thể chế và văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời đáp ứng kịp thời yêu cầu đấu tranh phòng, chống hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giống cây trồng; bảo vệ và kiểm dịch thực vật thì việc xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật để trình Chính phủ xem xét, ban hành là rất cần thiết. 

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH 

Việc soạn thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật được thực hiện trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo sau đây:

1. Xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật phải bám sát thực tế hoạt động giải quyết được những tồn tại, bất cập của Nghị định 26/2002/NĐ - CP và Nghị định số 57/2005/NĐ-CP ngày 27/4/2005 và Nghị định 172/2007/NĐ-CP và những vấn đề thực sự bức xúc, nổi cộm trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm hành chính xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật cụ thể:

- Bổ sung một số hành vi vi phạm xảy ra trên thực tế nhưng chưa có chế tài xử phạt;

- Nâng mức phạt tiền đối với đa số các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm tính phòng ngừa, tính răn đe của pháp luật, đặc biệt là hành vi sản xuất thuốc BVTV đã quá hạn sử dụng, sản xuất thuốc không đúng quy trình, sản xuất có bao bì đựng thuốc không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật; Hành vi buôn bán thuốc BVTV không có giấy chứng nhận đủ điều kiện; Hành vi sử dụng thuốc BVTV không đúng đối tượng phòng trừ đã được đăng ký đối với loại thuốc sử dụng, sản xuất giống giả, vi phạm sở hữu trí tuệ và giống được bảo hộ,...
- Bổ sung thẩm quyền xử phạt của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Cục trưởng Cục trồng trọt, Chánh thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra sở, Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ thực vật; người được giao nhiệm vụ thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; tăng mức phạt cho phù hợp với Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Việc ban hành Nghị định mới phải mang tính kế thừa, đảm bảo tiếp tục sử dụng các quy định hiệu quả tại Nghị định 26/2002/NĐ - CP và  Nghị định số 57/2005/NĐ-CP ngày 27/4/2005 và Nghị định 172/2007/NĐ-CP; đồng thời đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và ổn định đối với các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan mới được sửa đổi và ban hành như pháp luật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường, chất lượng sản phẩm hàng hóa, thương mại, an toàn thực phẩm, sở hữu trí tuệ về giống cây trồng, hóa chất...
3. Việc xây dựng, ban hành Nghị định phải thể hiện sự nhất quán trong chính sách xử lý hành chính của Nhà nước ta từ trước đến nay, đó là nguyên tắc chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh đối với mọi hành vi vi phạm hành chính, khắc phục triệt để mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra. Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện kịp thời và phải đình chỉ ngay. Việc xử lý vi phạm hành chính phải được tiến hành nhanh chóng, công minh, triệt để.

4. Các quy định của Nghị định mới phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và ý thức pháp luật của tổ chức, các nhân trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. 
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008, cụ thể:

- Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập tiến hành xây dựng dự thảo Nghị định, Quyết định số 3081/QĐ-BNN-BVTV ngày 11tháng 12 năm 2012 (do Thứ trưởng Bùi Bá Bổng làm Trưởng ban).
- Có văn bản yêu cầu các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành tổng kết, đánh giá nêu lên những mặt được, mặt chưa được và những vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện Nghị định  26/2002/NĐ - CP và  Nghị định số 57/2005/NĐ-CP ngày 27/4/2005 và Nghị định 172/2007/NĐ-CP các báo cáo của địa phương đã được Tổ biên tập tổng hợp, nghiên cứu trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định. (Công văn số 3917/BNN -PC ngày 13 tháng 11 năm 2012)
- Tổ chức các cuộc họp Ban soạn thảo và Tổ Biên tập để xin ý kiến góp ý của thành viên đến từ các Bộ ngành khác và các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Tổ chức đi khảo sát và tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý của cán bộ làm công tác giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật tại một số địa phương.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành văn bản số .....                /BNN-BVTV ngày                lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của ..... Bộ ngành có liên quan đến nội dung dự thảo Nghị định (Văn phòng CP, Bộ Tư pháp, Bộ tài chính, Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Công thương,  Bộ Tài nguyên và Môi trường.....). 
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật có 4 chương, 48 Điều, bao gồm  nội dung cơ bản sau:

1. Chương I: Quy định chung (có 5 Điều, từ Điều 1 đến Điều 5)
Nội dung của chương I quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính; các biện pháp khắc phục hậu quả; quy định về mức phạt đối với cá nhân, tổ chức; Ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử lý vi phạm hành chính.
2. Chương II: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng (có 02  mục, 21 Điều, từ Điều 6 đến Điều 26) 
Mục 1: Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả về giống cây trồng 

Mục 2: Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về giống cây trồng 

So với Nghị định 57/2005/NĐ-CP ngày 27/4/2005 và Nghị định 172/2007/NĐ-CP, chương II của dự thảo Nghị định có một số nội dung mới, thay đổi lớn như sau:

a) Các hành vi mới bổ sung: quy định về quản lý về nguồn gen trong bảo tồn, trao đổi quốc tế, khảo nghiệm, quyền đối với bảo hộ, quy định trong sản xuất kinh doanh giống cây trồng 
b) Bổ sung các hình thức phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy chứng nhận chuyên môn có thời hạn từ 12 đến 24 tháng

c) Biện pháp khác phục hậu quả: buộc phải công bố chất lượng giống, buộc phải ghi nhãn, buộc thực hiện theo quy chế bình tuyển, công nhận cây mẹ. 
d) Mức phạt tất cả các hành vi trong dự thảo Nghị định tăng lên từ 1- 2 lần đủ sức răn đe, giáo dục người vi phạm và phù hợp với mức phạt quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính. 
3. Chương III: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật (có 02  mục, 20 Điều, từ Điều 27  đến Điều 46 ) 
Mục 1: Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả về bảo vệ và kiểm dịch thực vật 

Mục 2: Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ và kiểm dịch thực vật 
So với Nghị định  26/2002/NĐ - CP, chương III của dự thảo Nghị định có một số nội dung mới, thay đổi lớn như sau:

a) Các hành vi mới bổ sung: nhập khẩu, vận chuyển nhân nuôi, buôn bán , lưu giữ phóng thích trái phép dịch hại nguy hiểm đối với cây trồng; không chấp hành các biện pháp xử lý đối với vật thể bị nhiễm dịch hại hoặc sinh vật gây hại lạ, tự ý tiêu thụ vật thể kiểm dịch thực vật bị nhiễm dịch hại, về quản lý sinh vật ngoại lại kiểm dịch thực vật; sản xuất, buôn bán thuốc BVTV không có giấy chứng nhận, sử dụng thuốc BVTV không nhằm mục đích phòng trừ sinh vật gây hại
b) Bổ sung các hình thức phạt bổ sung: tước quyền sử dụng giấy chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện xông hơi khử trùng, sản xuất, buôn bán thuốc BVTV từ 6 tháng đến 24 tháng .
c) Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc tiêu hủy vật thể kiểm dịch thực vật, buộc tháo gỡ công trình nhân nuôi dịch hại nguy hiểm, buộc tái xuất lô hàng kiểm dịch nếu tổ chức, các nhân vi phạm từ 03 lần trở lên; buộc khác phục hủy bỏ nhãn có nội dung không đúng giấy chứng nhận đăng ký thuốc BVTV.
d) Mức phạt tất cả các hành vi trong dự thảo Nghị định tăng lên từ 1- 2 lần đủ sức răn đe, giáo dục người vi phạm và phù hợp với mức phạt quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính. 
4. Chương IV: Điều khoản thi hành (có 2 điều, từ Điều 47 đến Điều 48) quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định.
V. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP

VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ  XIN Ý KIẾN 

Trong quá trình soạn thảo cũng như lấy ý kiến đóng góp của bộ, ngành, địa phương để xây dựng Nghị định, các ý kiến về cơ bản đã được Ban soạn thảo và Tổ biên tập tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo. Tuy nhiên, còn có ý kiến khác nhau về một số vấn đề sau đây xin trình Chính phủ cho ý kiến:
1. Về tên của Nghị định

Tên gọi của Nghị định theo Quyết định số 1473/QĐ-TTg là “Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, BV&KDTV”. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng dự án Nghị định, để phù hợp với nội dung của Nghị định, cơ quan soạn thảo đề nghị đổi tên Nghị định là “Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật ”.
Tên gọi “Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật ” thể hiện rõ phạm vi điều chỉnh của Nghị định về giống cây trồng bao hàm các hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, bảo quản và cả hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ về giống cây trồng.

2. 

Trên đây là những nội dung chính của dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:
- Như trên;

- Bộ trưởng (b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp; 

- Lưu : VT, PC, BVTV.
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